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NGHỊ QUYẾT
Về thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp,

thu lệ phí cấp giấy chứng nhận và xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thu các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/8/2001; 
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét Tờ trình số 4620/TTr-UBND ngày 20/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thu lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và thu các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; nội dung Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 4620/TTr-UBND ngày 20/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thu lệ phí cấp giấy chứng nhận và xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thu các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (kèm Tờ trình số 4620/TTr-UBND và 14 đề án phí, lệ phí).

Điều 2. Quy định về thu phí, lệ phí thuộc các lĩnh vực công nghiệp, tài nguyên và môi trường và nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:
1.  Về phí, gồm:

a) Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

b) Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất;

c) Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện); 

d) Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện); 

e) Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện); 

f) Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện); 

g) Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện); 

h) Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).

2. Về lệ phí, gồm: 

a) Lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

b) Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện); 

c) Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện);  

d) Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện);

e) Lệ phí địa chính.

g) Lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất).

Mức thu và mức trích các loại phí, lệ phí nêu trên được quy định cụ thể tại phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định quy định về thu các loại phí, lệ phí nêu trên để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này; đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định về chế độ tài chính hiện hành, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo luật định.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2007.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

	
	    CHỦ TỊCH

Trần Đình Thành


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 4620/TTr-UBND
	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Biên Hòa, ngày 20 tháng 6 năm 2007


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ

công nghiệp, thu lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền

sở hữu nhà ở và thu các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và

môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/8/2001; 
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Thực hiện Nghị quyết số 87/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2007;
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan tiến hành khảo sát thực tế trên địa bàn tỉnh về những vấn đề liên quan đến việc cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường như: Cấp quyền sử dụng đất; đánh giá tác động môi trường, thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; khoan nước dưới đất; việc cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức xây dựng các đề án phí, lệ phí thuộc các lĩnh vực có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét, phê chuẩn về thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thu lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và thu các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (có danh mục các loại phí, lệ phí và đề án chi tiết kèm theo) với những nội dung chủ yếu sau:
I. Sự cần thiết ban hành 

Theo quy định của Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Hội đồng nhân dân tỉnh cần ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh để thống nhất áp dụng thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có các loại phí, lệ phí sau đây:

- Về phí, gồm các loại sau:

+ Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

+ Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

+ Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).

+ Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).

+ Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).

+ Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).

+ Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).

+ Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).

- Về lệ phí, gồm các loại sau:

+ Lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

+ Lệ phí địa chính.

+ Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện).

+ Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện).

+ Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện).

- Lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất).

II. Cơ sở pháp lý

Các đề án phí, lệ phí được xây dựng dựa trên các quy định pháp luật về phí, lệ phí:
- Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/8/2001; 
- Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP;

- Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002;

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Ngoài ra, từng đề án phí, lệ phí còn căn cứ theo các văn bản pháp luật chuyên ngành, cụ thể:

1. Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

- Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Văn bản số 2093/BCN-KTAT ngày 18/4/2006 và 5011/BCN-KTAT ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn một số vấn đề về công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp ở địa phương;

- Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 08/6/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, lệ phí địa chính

- Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

3. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

- Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; 

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư Liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29/12/2006 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

- Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 về việc hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; 

- Quyết định số 9494/QĐ-UBND ngày 01/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

4. Phí, lệ phí về tài nguyên nước

- Luật Tài nguyên nước được Quốc hội thông qua ngày 20/5/1998;

- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ;

- Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất.

5. Lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)
- Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư Liên tịch số 05/2005/TTLTBTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư Liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10/01/2007 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm;

6. Lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
- Luật Nhà ở được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

III. Phạm vi điều chỉnh 

1. Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp áp dụng đối với công tác thẩm định để cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Các loại phí, lệ phí về tài nguyên và môi trường áp dụng đối với các công việc, dịch vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường do cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức được Nhà nước ủy quyền cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu nhằm phục vụ công việc quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường.
3. Lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khi đề nghị cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhằm phục vụ công việc quản lý Nhà nước về nhà ở.

4. Các loại phí, lệ phí nêu tại mục I tờ trình này được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
IV. Đối tượng thu phí, lệ phí

1. Đối với phí:

- Đối tượng thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp là các tổ chức đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Đồng Nai, bao gồm:

+ Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vào mục đích sản xuất khai thác đá;

+ Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vào mục đích thi công các công trình (thủy điện, thủy lợi,...).

- Đối tượng thu phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường là các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân yêu cầu cơ quan Nhà nước, tổ chức cung cấp các dịch vụ về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thuộc danh mục công việc có thu phí theo quy định pháp luật.
2. Đối với lệ phí: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, khi yêu cầu, đề nghị cung cấp những nội dung, công việc về nhà ở, tài nguyên và môi trường thuộc danh mục nội dung phải nộp lệ phí.
V. Đối tượng miễn giảm

Đối tượng miễn, giảm thu phí, lệ phí được xác định căn cứ trên các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền 

núi, các dự án phục vụ lợi ích công cộng như: Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở; Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người hoạt động Cách mạng từ trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở; Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Ủy ban Dân tộc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; Nghị quyết số 52/2005/NQ-HĐND7 ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chuẩn nghèo. Cụ thể có 02 loại phí và 02 loại lệ phí có quy định chế độ miễn, giảm gồm:

1. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

- Miễn đối với cơ quan hành chính sự nghiệp Nhà nước; đất sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; các đối tượng quy định tại Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/02/1996; Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ.

- Giảm 20% đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn.

- Giảm 50% đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại các xã miền núi được Ủy ban Dân tộc công nhận tại Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006; hộ gia đình nghèo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; hộ gia đình đói nghèo dưới mức chuẩn nghèo theo Nghị quyết số 52/2005/NQ-HĐND7 ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

2. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Miễn đối với các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước; các dự án phục vụ lợi ích công cộng để phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao (không nhằm mục tiêu kinh doanh) theo quy định Điều 96 Luật Đất đai.

3. Lệ phí địa chính

Miễn đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại các xã miền núi (cả 3 khu vực I, II, III) được Ủy ban Dân tộc công nhận tại Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển.

4. Lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)

Không thu đối với đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối có hộ khẩu thường trú tại địa phương; yêu cầu sửa chữa sai sót trong giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm do lỗi của đăng ký viên; yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm.

VI. Tổ chức thu phí, lệ phí

Tổ chức thu phí, lệ phí được xác định theo từng loại phí, lệ phí cụ thể. Trong đó:

- Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Sở Công nghiệp thu.

- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thu; 

- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức dịch vụ thẩm định do UBND tỉnh tuyển chọn thu; 

- Lệ phí địa chính, Lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các cấp thu. 

- Các loại phí, lệ phí về tài nguyên nước do Sở Tài nguyên và Môi trường thu.

- Lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do Sở Xây dựng thu đối với tổ chức trong nước và nước ngoài, phòng Quản lý Đô thị và phòng Hạ tầng - Kinh tế cấp huyện thu đối với cá nhân trong nước và nước ngoài.

VII. Đồng tiền thu phí, lệ phí

Đơn vị tiền tệ thu phí, lệ phí là: Đồng Việt Nam (VNĐ).

VIII. Mức thu phí, lệ phí

1. Mức thu phí

Mức thu phí được tính trên cơ sở quy định mức phí tối đa cho phép tại Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được tính cho từng nội dung, quy mô công việc cụ thể dựa trên các chi phí hợp lý, cần thiết nhằm bù đắp chi phí, bảo đảm thu hồi vốn trong thời gian hợp lý; phù hợp với tình hình cụ thể của tỉnh và khả năng đóng góp của người nộp phí. 

2. Mức thu lệ phí 

Mức thu lệ phí được tính dựa trên mức tối đa quy định tại Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh.

(Mức thu phí, lệ phí cụ thể theo từng đề án).
IX. Mức trích phí, lệ phí

Nguyên tắc xác định mức trích phí, lệ phí theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; khoản 3, mục C, phần III Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí. Theo đó, phần tiền phí, lệ phí để lại cho tổ chức thu để trang trải chi phí 

cho việc thu phí, lệ phí được trích theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số tiền phí, lệ phí thu được hàng năm. 

Theo tính chất, đặc điểm của từng loại phí, lệ phí và nội dung chi, nhằm hỗ trợ kinh phí cho đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí để phục vụ công việc thu phí, lệ phí; chi phí cho công tác thẩm định đối với các nội dung công việc phải tổ chức Hội đồng Thẩm định (đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường, các đề án khai thác, sử dụng tài nguyên nước với quy mô lớn) nên ngoài việc nộp ngân sách Nhà nước, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét trích một phần phí, lệ phí thu được cho đơn vị thu phí, lệ phí. Cụ thể:
- Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp là 50%.

- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: Đối với cấp huyện thu là 50%, đối với Sở Tài nguyên và Môi trường thu là 30%.
- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là 70%.

- Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất là 50%.

- Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt là 50%.

- Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi là 50%.

- Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất là 50%.

- Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất là 50%.

- Lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là 30%.

- Lệ phí địa chính là 20%.

- Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất là 10%.

- Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt là 10%.  

- Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn là 10%.

- Lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm là 50%.

X. Chế độ thu nộp, quản lý sử dụng và quyết toán phí, lệ phí

1. Chứng từ thu phí, lệ phí

Chứng từ thu phí, lệ phí thuộc các lĩnh vực do Cục Thuế Đồng Nai phát hành theo quy định tại điểm 1, điểm 2, phần A, mục IV Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí. Đơn vị, tổ chức thu phí, lệ phí phải lập và cấp biên lai cho đối tượng nộp phí, lệ phí theo quy định. Riêng đối với đơn vị, tổ chức thu phí là đơn vị, tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển chọn phải lập và giao hóa đơn cho đối tượng nộp phí.

2. Thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí

a) Thu nộp phí, lệ phí

- Đối với cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước: Định kỳ trước ngày 05 (năm) hàng tháng, tổ chức thu thực hiện kê khai kết quả số tiền phí, lệ phí của tháng trước gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo mẫu của cơ quan thuế quy định.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được tờ kê khai của tổ chức thu gửi đến, cơ quan thuế phải kiểm tra, tính và thông báo cho tổ chức thu nộp vào ngân sách Nhà nước theo số phần trăm phải nộp trên tổng số tiền phí, lệ phí thu được trong kỳ. Thông báo của cơ quan thuế phải ghi rõ số tiền nộp và cơ quan nộp. Tổ chức thu phí, lệ phí phải nộp tiền phí, lệ phí vào ngân sách Nhà nước theo đúng thông báo của cơ quan thuế.

- Riêng đối với tổ chức thu phí là tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển chọn: Tiền thu phí được xác định là doanh thu của tổ chức thu phí. Tổ chức thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được.

b) Quản lý, sử dụng phí, lệ phí

Phần phí, lệ phí mà tổ chức thu được trích để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ, thu phí, lệ phí được chi dùng theo quy định tại điểm 8 Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và các quy định hiện hành về tài chính, chi cho hoạt động của Hội đồng Thẩm định đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường, các đề án khai thác, sử dụng tài nguyên nước với quy mô lớn.

Riêng đối với tổ chức thu phí là tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển chọn, sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí theo quy định của pháp luật.

3. Lập dự toán thu và quyết toán phí, lệ phí

Hàng năm, tổ chức thu phí, lệ phí phải lập dự toán thu - chi đúng quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán theo Luật Ngân sách hiện hành (Dự toán phần khai chi tiết nội dung thu - chi phí đúng quy định và kèm thuyết minh) gửi cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực cấp trên, cơ quan tài chính, cơ quan thuế cùng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi tổ chức thu mở tài khoản tạm giữ tiền phí, lệ phí để kiểm soát chi theo quy định hiện hành.

Định kỳ, cuối quý, năm tổ chức thu phí, lệ phí phải lập quyết toán phí, lệ phí gửi cơ quan thuế, tài chính cùng cấp để thẩm tra quyết toán và thông báo duyệt toán năm. Sau khi quyết toán đúng chế độ, số tiền phí, lệ phí chưa chi trong năm được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

Riêng đối với tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển chọn: Hàng năm, tổ chức thu phí phải thực hiện quyết toán thuế đối với số tiền phí thu được cùng với kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh khác (nếu có) với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

XI. Công khai chế độ thu lệ phí, phí

Tổ chức thu lệ phí, phí phải niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu lệ phí, phí ở vị trí thuận tiện để các đối tượng nộp lệ phí, phí dễ nhận biết theo quy định tại phần A, Mục IV Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính gồm: Niêm yết tên phí, lệ phí, mức thu, chứng từ thu; thông báo công khai văn bản quy định thu phí, lệ phí.

XII. Tổ chức thực hiện

Sau khi các đề án phí, lệ phí được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành nghị quyết phê chuẩn, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện thu phí, lệ phí đúng quy định. Định kỳ hàng năm, các tổ chức được giao thu phí, lệ phí có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi của quy định pháp luật về phí, lệ phí thì Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
XIII. Hồ sơ trình duyệt kèm theo Tờ trình gồm:
1. Danh mục các loại phí, lệ phí.
2. Các đề án phí, lệ phí; cụ thể như sau:

a) Về phí, gồm các đề án sau:

- Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất;
- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện); 

- Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện); 

- Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện); 

- Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện); 

- Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện); 

- Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).

b) Về lệ phí, gồm các đề án sau: 

- Lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

- Lệ phí địa chính;

- Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện); 

- Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện);  

- Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện);

c) Đề án: Lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (Đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất).

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kính báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII xem xét, quyết định./.
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	Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

	2
	Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

	3
	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

	4
	Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

	5
	Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

	6
	Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

	7
	Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

	8
	Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

	9
	Lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

	10
	Lệ phí địa chính

	11
	Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện)

	12
	Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện)

	13
	Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện)

	14
	Lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)








